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Đặc tính điển hình: 

Mục đích chung của Nhựa 
Polystyrene 

 

Đặc tính THF77 Đơn vị Phương 
pháp thử 
nghiệm 

Đặc tính vật lý    

Chỉ số chảy của nhựa (200°C, 5 kg) 8,4 g/10 
phút 

ASTM D1238 

Nhiệt độ hóa mềm Vicat (1 kg) 
101 °C 

ASTM D1525 
214 °F 

Nhiệt độ gây biến dạng (18,56 
kg/cm2) 

78 °C  
ASTM D648 

172 °F 

Đặc tính cơ học    

Độ bền kéo ở điểm uốn cong 
470 kg/cm2 ASTM D638 

6.700 lb/in2 
Độ giãn dài kéo 2 % ASTM D638 

Độ bền va đập kiểu Izod 
2,2 kg.cm/c

m ASTM D256 

0,4 ft.lb/in 

Độ cứng Rockwell M80 Thang ASTM D785 

Phòng thí nghiệm bảo hiểm UL-
94HB 

  

Loại 
GPPS 

Tiêu 
chuẩn 

  

Dữ liệu dựa trên các mẫu thử đúc phun. 

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: 
Ứng dụng được chỉ định trong tài liệu này chỉ mang tính chất tham khảo và không thích hợp để sử dụng trong sản xuất bất kỳ sản phẩm nào trong lĩnh vực y tế và dược phẩm. 

 Trách nhiệm của khách hàng là sẽ xác định tính phù hợp của sản phẩm đối với việc sử dụng và mục đích sử dụng. Khách hàng có nghĩa vụ kiểm tra và thử nghiệm sản phẩm 
xem có phù hợp hay không. Khách hàng chịu trách nhiệm về việc sử dụng, gia công và xử lý sản phẩm này một cách thích hợp, an toàn và hợp pháp. 

 Với tất cả sự hiểu biết của chúng tôi, thông tin trong tài liệu này là đúng và chính xác kể từ ngày xuất bản. Tuy nhiên, chúng tôi không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm đối với tính 
chính xác, độ tin cậy và tính đầy đủ của thông tin có trong tài liệu này đối với bất kỳ mục đích nào. 

 Chúng tôi không đưa ra bất kỳ bảo đảm nào, dù rõ ràng hay ngụ ý, vượt ngoài mô tả trong tài liệu. Không có thông tin nào trong tài liệu sẽ cấu thành bất kỳ bảo đảm ngụ ý nào về 
tính thương mại hay mức độ phù hợp với mục đích cụ thể. 

 Chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với việc sử dụng sản phẩm kết hợp với các vật liệu khác. Thông tin trong tài liệu hoàn toàn liên quan đến sản phẩm khi 
không sử dụng sản phẩm kết hợp với bất kỳ vật liệu nào của bên thứ ba. 

Lưu ý: Dữ liệu trên dùng để làm hướng dẫn đại diện cho các mẫu vật tự nhiên và không nhất thiết đại diện cho 
các giá trị được đảm bảo. 
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